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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.

1.1. Lý do chọn đề tài.

Trong thực tế giảng dạy ở trường THCS Hoành Sơn, tôi thấy đây là ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia nên có rất nhiều học sinh khá, giỏi Toán nhưng vẫn chưa thực sự hứng thú với phân môn hình học. Bởi đây là một môn học đòi hỏi trí tưởng tượng cao, khả năng tư duy logic chặt chẽ và sự sáng tạo lớn. Một thực tế đặt ra là mặc dù học sinh thuộc lí thuyết nhưng các em vẫn rất lúng túng và mất nhiều thời gian khi giải bài toán. Bởi các em còn thiếu các kĩ năng phân tích đề bài, xác định hướng đi, cách chọn lọc những kiến thức liên quan cần vận dụng. Đặc biệt đối với học sinh lớp 7 mới bước đầu làm quen với các mối quan hệ hình học: vuông góc, song song, bằng nhau… 

Với yêu cầu về kĩ năng từ thấp đến cao đòi hỏi phải có sự suy luận lôgíc hợp lý, khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác thông qua các bài tập chứng minh. Việc làm quen và tiếp cận với bài toán chứng minh đối với học sinh lớp 7 còn mới mẻ nên đại đa số học sinh thường rất lúng túng chưa biết chứng minh như thế nào không biết bắt đầu từ đâu và đi theo hướng nào. Nếu vấn đề này không được khắc phục ngay từ lớp 7 thì học sinh sẽ không thể tiếp thu được kiến thức hình học ở các lớp trên. Do vậy vai trò của giáo viên giảng dạy lúc này rất quan trọng. Giáo viên là người hướng dẫn, phân tích  giúp học sinh tìm ra cách chứng minh bài toán hình học từ đó hình thành kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức và kĩ năng trình bày lời giải. Từ đó hình thành phương pháp học Toán cho học sinh.

Và cũng qua nhiều năm trực tiếp đứng lớp, tôi nhận thấy phương pháp “hướng dẫn học sinh tư duy hình học” khi dạy phân môn hình học là một phương pháp rất hay, giúp học sinh có kĩ thuật tìm được lời giải bài toán hình nhanh chóng, chặt chẽ và có hiệu quả. Nhờ phương pháp này mà học sinh sẽ xác định được thao tác tư duy cần bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đơn vị kiến thức nào, cách trình bày lời giải cũng rõ ràng, chặt chẽ hơn, mức độ thành công cũng cao hơn. Người thầy, với việc sử dụng phương pháp này cũng sẽ tạo ra một tác phong sư phạm mẫu mực, một cách truyền đạt lôi cuốn học sinh làm cho giờ dạy sinh động và hấp dẫn . Chính vì những lí do trên, tôi đã chọn đề tài: “Hướng dẫn học sinh chứng minh hình học 7 bằng phương pháp phân tích đi lên” hy vọng rằng sẽ góp một phần nhỏ bé kinh nghiệm của mình để các đồng nghiệp cùng tham khảo.
1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài.

Thông qua đề tài này tôi muốn trao đổi thêm về phương pháp dạy hình học 7 để có hiệu quả giảng dạy cao nhất. Đồng thời giúp cho học sinh có hướng suy nghĩ tìm tòi lời giải cho một bài toán chứng minh hình học, nhằm dần hình thành kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, giúp phát triển tư duy và khả năng tự học cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

1.3. Đối tượng nghiên cứu.

 
Cách giải bài toán chứng minh hình học 7 ở trường THCS Hoành Sơn bằng phương pháp phân tích đi lên.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp quan sát, điều tra, thống kê, phân tích, so sánh, khái quát hóa…..

PHẦN II: NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.

  
Trong trường THCS môn Toán được coi là môn khoa học luôn được chú trọng nhất và cũng là môn có nhiều khái niệm trừu tượng. Đặc biệt phải khẳng định là phân môn Hình học có nhiều khái niệm trừu tượng nhất, kiến thức trong bài tập lại phong phú rất nhiều so với nội dung lý thuyết mới học. Bên cạnh đó yêu cầu bài tập lại cao, nhiều bài toán ở dạng chứng minh đòi hỏi phải suy diễn chặt chẽ lô gíc và có trình tự.

Sách giáo khoa hình học 7, các kiến thức được trình bày theo con đường kết hợp trực quan và suy diễn, lập luận. Bằng đo dạc, vẽ hình, gấp hình, quan sát …học sinh dự đoán các kết luận hình học và tiếp cận các định lý. Nhờ đó giúp học sinh có hứng thú học tập, chịu khó tìm tòi khám phá kiến thức. Sách giáo khoa hình học 7 tiếp tục bổ sung kiến thức mở đầu của hình học phẳng lớp 6, làm quen với các khái niệm mới: Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, quan hệ bằng nhau của hai tam giác, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago, quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác. Chương trình hình học 7 là bước chuyển tiếp quan trọng về tư duy để giúp HS học tốt được chương trình hình học 8 và 9.
Hệ thống các bài tập đa dạng phong phú được thể hiện dưới nhiều hình thức, phần lớn là các bài tập chứng minh, từ đó đòi hỏi HS phải có phương pháp phân tích hợp lí để tìm được lời giải cho bài toán. Vì vậy việc hướng dẫn học sinh cách tư duy phân tích tìm lời giải cho bài toán là hết sức quan trọng để khơi dậy hứng thú học tập, giúp học sinh học toán  nhẹ nhàng hào hứng, đạt kết quả tốt hơn.

2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

Trong quá trình giảng dạy môn toán 7 tôi nhận thấy học sinh giải bài toán  hình còn gặp các khó khăn sau:
- Học sinh chưa biết phân tích đề bài để xác định được điều đã cho (GT) là gì? điều cần tìm (KL) là gì?

 - Học sinh chưa biết định hướng giải cho bài toán, cứ loay hoay với giả thiết và tìm cách suy luận trực tiếp từ giả thiết đi đến kết luận. Do đó các em chọn đường đi rất tùy hứng, lan man, may thì đúng, không may thì bị lệch hướng và phải bắt đầu làm lại từ đầu. Nhiều em rất bối rối trong việc xác định các dạng toán cần vận dụng.

- Học sinh trung bình thường hiểu lơ mơ hoặc không hiểu thế nào là tư duy hình bằng phương pháp phân tích đi lên.

- Học sinh khá, giỏi bước đầu nếu có hiểu phương pháp “phân tích đi lên” thì khả năng vận dụng vẫn còn chậm, không đúng quy trình, nhầm lẫn với phương pháp “tổng hợp”.

-  Kĩ năng xây dựng sơ đồ phân tích từ kết luận lên giả thiết của học sinh còn yếu, các bước suy luận trung gian còn hay bị tắc, đi vào ngõ cụt hoặc thiếu các nhánh rẽ hợp lí.

- Học sinh vận dụng sơ đồ “phân tích đi lên”  để trình bày lời giải theo phương

 pháp “tổng hợp” nhiều khi không thống nhất và chặt chẽ.

+ Kết quả trắc nghiệm tâm lí của học sinh:

	Lớp
	Sĩ số
	Số HS yêu thích môn hình học
	Tỉ lệ

(%)
	Số HS chưa yêu thích
	Tỉ lệ

(%)

	7A3
	42
	30
	71.4
	12
	28.6


+   Kết quả khảo sát chất lượng bài hình 45 phút đầu năm học 

	Lớp
	Sĩ số
	Chất lượng

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu - kém

	
	
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)

	7A3
	42
	8
	19
	22
	52.4
	11
	26.2
	1
	2.4



Trước tình hình thực tế trên tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài này vào quá trình giảng dạy môn toán khối 7.
2.3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện.

2.3.1 Các biện pháp đã tiến hành.

a. Trước hết tôi sẽ rèn luyện kĩ năng phân tích đề bài, vẽ hình và ghi giả thiết- kết luận cho học sinh.

- Vai trò, tác dụng: 


Theo tôi việc phân tích đề bài là vô cùng quan trọng. Phải hiểu rõ đề bài thì học sinh mới có thể xác định được các kiến thức có liên quan, dạng toán cần vận dụng.Vẽ hình thì phải chính xác mới giúp các em nhận biết trực quan cụ thể bài toán, phân tích đề bài nhanh chóng, thuận tiện. Và còn một điều vô cùng quan trọng nữa là phải biết ghi giả thiết -kết luận ngắn gọn, chính xác, đủ ý thì sẽ giúp cho HS có cái nhìn tổng thể về bài toán, xác định được cái đã cho, cái phải tìm, từ đó định hình sơ lược được con đường cần phải đi để đến đích.

- Các công việc mà tôi đã thực hiện: 

Để giúp học sinh rèn luyện kĩ năng phân tích đề bài và viết giả thiết- kết luận thì tôi đã yêu cầu học sinh phải trả lời các câu hỏi sau:

  + Nêu định nghĩa giả thiết là gì? Kết luận là gì? 

  + Bài toán cho ta biết điều gì? Yêu cầu chúng ta phải làm gì?

  + Kiến thức cơ bản cần có là gì? Cụm từ nào trong đề bài là quan trọng, đã nhắc đến các khái niệm , định lí, điều kiện nào? Đơn vị kiến thức nào liên quan?

  + Hình vẽ minh họa ra sao? Sử dụng các kí hiệu nào? 

- Hiệu quả: 


Sau khi học sinh đã phân tích kĩ đề bài ,vẽ hình chính xác và ghi giả thiết- kết luận ngắn gọn, đủ ý thì học sinh đã tạo được cho mình một tâm thế nhập cuộc thuận lợi để từ đây tiến hành xây dựng sơ đồ phân tích đi lên cho bài toán chứng minh hình học cụ thể và sẽ thành công.
b. Rèn luyện các thao tác tư duy như so sánh, phán đoán, khái quát hóa, tương tự hóa, đặc biệt hóa… 

- Vai trò, tác dụng:

Các thao tác tư duy như so sánh, phán đoán, khái quát hóa, tương tự hóa, đặc biệt hóa… được dùng trong quá trình xây dựng sơ đồ phân tích đi lên. Do đó học sinh phải hiểu và biết sử dụng các thao tác này thì mới có thể suy từ kết luận, xác định được các bước lập luận trung gian lên giả thiết.

- Các công việc mà tôi đã thực hiện: 


+ Yêu cầu học sinh so sánh để nhận ra sự giống và khác giữa giả thiết- kết luận của bài toán này với giả thiết - kết luận của bài toán kia. So sánh để tìm ra mối liên hệ giữa kiến thức đã có (định nghĩa, định lí, tiên đề… ) với giả thiết- kết luận của bài toán đang cần giải. 

+  Rèn luyện cho học sinh khả năng phán đoán, dự kiến được các bước lập luận trung gian, để có cái này thì ta phải cần đến cái kia…trong quá trình xây dựng sơ đồ phân tích đi lên.

+ Tạo cho học sinh thói quen xem xét bài toán đang làm trong mối liên hệ với các bài toán khác đã giải. Các em cần nhận ra bài toán này có gì tương tự, giống như bài toán nào? Nó đặc biệt hơn ở điểm nào? Bài toán đang phải giải quyết là trường hợp riêng của bài toán nào đã làm? Bài toán này có thể phát triển thành bài toán mới phức tạp hơn, tổng quát hơn hay không? 

- Hiệu quả: 
Các thao tác tư duy trên là sự chuẩn bị tâm thế của học sinh trước khi bắt đầu suy nghĩ xây dựng sơ đồ phân tích đi lên để tìm tòi lời giải của bài toán. Khi đã được rèn luyện thường xuyên, luôn có ý thức đặt các câu hỏi thực hiện các thao tác tư duy này, học sinh sẽ chủ động được các bước đi đúng hướng, tìm ra con đường cần phải suy luận ngắn gọn và chính xác, giúp các em giải quyết thành công vấn đề mà bài toán đặt ra.  

c. Chuẩn bị hệ thống câu hỏi hợp lí để từng bước giúp học sinh xây dựng sơ đồ phân tích đi lên từ kết luận lên giả thiết. 

- Vai trò, tác dụng:

Xây dựng sơ đồ phân tích từ kết luận lên giả thiết là công việc trọng tâm của quá trình giải bài toán hình học. Học sinh sẽ từng bước thực hiện được công việc khó khăn này dưới sự trợ giúp của giáo viên thông qua hệ thống câu hỏi dẫn dắt hợp lí của mình.

- Các công việc mà tôi đã thực hiện:  

Để giúp học sinh xây dựng được sơ đồ phân tích đi lên, tôi đã chuẩn bị một hệ thống câu hỏi dẫn dắt hợp lí. Trong quá trình xây dựng sơ đồ lập luận từ (Kết luận) B
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A (Giả thiết) các câu hỏi thường dùng là:
Để chứng minh B ta cần chứng minh điều kiện nào? ( điều kiện C)

Để điều kiện C xảy ra cần có các điều kiện nào khác ? ( điều kiện D)

Muốn có D ta cần có mấy điều kiện tương ứng, là những gì?.....

Để H đúng thì A có thỏa mãn hay không?

Quá trình phân tích trên dừng lại khi đã sử dụng được giả thiết của bài toán và các kiến thức đã học trước đó.

*Tóm lại sơ đồ phân tích bài toán như sau:
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Để chứng minh A   Phải cm  B Phải cm  C Phải cm   ....  Phải cm  Z  (CM được từ GT)

Lưu ý:  Khi trình bày lời giải, học sinh phải tiến hành theo hướng ngược lại.

Và cũng tùy theo từng bài toán khác nhau mà câu hỏi sẽ phải cụ thể hơn, có tính chất gợi mở, phát huy tính tích cực độc lập  tư duy của học sinh, giúp học sinh chủ động tham gia xây dựng bài học.

- Hiệu quả: 

Hệ thống câu hỏi dẫn dắt hợp lí sẽ giúp học sinh từng bước hoàn thiện được sơ đồ phân tích đi lên, tạo được các bước suy luận trung gian kết nối giữa giả thiết và kết luận.
d. Rèn luyện kĩ năng vận dụng sơ đồ phân tích đi lên để trình bày lời giải theo phương pháp tổng hợp.

- Vai trò, tác dụng:

Căn cứ vào sơ đồ phân tích đi lên, học sinh sẽ trình bày lời giải theo phương pháp tổng hợp để có một lời giải chi tiết và hoàn chỉnh.

- Các công việc mà tôi đã thực hiện:  

+ Xác định các bước giải của bài toán căn cứ theo các bước lập luận trung gian trong sơ đồ phân tích đã có.

+ Trình bày rõ ràng, đầy đủ các bước giải kèm theo các căn cứ xác thực: căn cứ vào đâu, theo định lí, tiên đề nào, theo trường hợp nào? Vì sao?

          + Sử dụng các từ nối như ta có, ta thấy, từ đó, suy ra…đúng vị trí, không bị lặp ý.

- Hiệu quả: 

Sơ đồ phân tích đi lên càng cụ thể, chi tiết thì việc trình bày lời giải càng chặt chẽ,dễ dàng hơn.

đ. Rèn luyện cho học sinh sử dụng phương pháp “phân tích đi lên” từng bước từ dễ đến khó, thường xuyên, liên tục theo mức độ riêng phù hợp với khả năng mỗi đối tượng học sinh.

- Vai trò, tác dụng:

 
Phương pháp phân tích đi lên có tác dụng phát huy rất cao khả năng tư duy độc lập sáng tạo của học sinh. Song khi sử dụng, yêu cầu học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản nên không phải mọi học sinh đều có thể hiểu và vận dụng phương pháp này thành thạo như nhau. Do đó việc rèn luyện cho học sinh sử dụng phương pháp “phân tích đi lên” từng bước từ dễ đến khó theo mức độ riêng sẽ giúp các em dễ tiếp nhận phương pháp này mà không cảm thấy mình đuối sức. Ngoài ra việc sử dụng thường xuyên, liên tục phương pháp phân tích đi lên sẽ giúp học sinh hiểu sâu sắc và có kĩ năng xây dựng sơ đồ phân tích thành thạo hơn  để vận dụng vào giải dạng toán chứng minh hình học. 

- Các công việc tôi đã thực hiện:  

Tùy theo đối tượng học sinh mà tôi đưa ra các mức độ cần đạt khác nhau. Đối với học sinh khá, giỏi thì có thể yêu cầu các em tự mình xây dựng toàn bộ sơ đồ phân tích. Đối với học sinh trung bình chỉ cần các em cùng tham gia xây dựng sơ đồ ở một số bước trung gian nhất định và hiểu rõ sơ đồ, tập trình bày lời giải theo sơ đồ.

Hầu hết các bài toán dạng chứng minh hình học, tôi đều hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp phân tích đi lên. Nhưng tôi cũng đã chú ý cho học sinh là không phải bài nào cũng bắt buộc phải xây dựng sơ đồ phân tích: 

  + Đối với các bài toán đơn giản, tôi chỉ yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi mở xác định các bước giải bài toán như: để có kết luận, ta cần làm như thế nào? Vận dụng kiến thức nào? Giữa kết luận và giả thiết có quan hệ ra sao?....

  + Đối với các bài toán phức tạp thì mức độ xây dựng sơ đồ phân tích cần nâng cao dần.

    Mức độ 1: Giáo viên xây dựng sơ đồ, học sinh theo dõi và nghe, hiểu sơ đồ.     

    Mức độ 2: Học sinh từng bước xây dựng sơ đồ phân tích theo câu hỏi gợi mở của giáo viên; học sinh trình bày lời giải theo sơ đồ phân tích đã có. 

     Mức độ 3: Học sinh hoàn thiện sơ đồ và tự lập luận trình bày lời giải hoàn 

chỉnh, giáo viên chỉ nhận xét và chữa bài của học sinh. 

- Hiệu quả:


         Biện pháp trên đã giúp cho mọi đối tượng học sinh đều được tham gia vào quá trình học tập, nhất là đối tượng học sinh trung bình và yếu không có cảm giác mình bị bỏ quên. Học sinh sẽ hiểu rõ phương pháp và khả năng vận dụng ngày càng được nâng cao. Việc tìm ra lời giải sẽ nhanh chóng và chính xác hơn.

2.3.2. Các ví dụ cụ thể:

Tôi sẽ hướng dẫn học sinh chứng minh một bài toán hình học theo 6 bước sau:
*Bước 1: Học sinh phân tích đề bài

*Bước 2: HS vẽ hình, ghi giả thiết- kết luận
*Bước 3: Học sinh xây dựng sơ đồ phân tích đi lên theo sự hướng dẫn của giáo viên.

*Bước 4: Học sinh trình bày lời giải dựa theo sơ đồ phân tích đi lên.( Chứng minh từ dưới lên trên)

*Bước 5: Kiểm tra lại lời giải và rút ra bài học kinh nghiệm

*Bước 6: Phát triển bài toán ( nếu có thể).

 ( Ở phần các ví dụ này tôi chỉ xin tập trung đi sâu ở bước 3 )

Ví dụ 1: 

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho  ME = MA. Chứng minh rằng 

a, AB = CE

b, AC // BE.

Hướng dẫn học sinh:

a, - Để chứng minh AB = CE ta phải chứng minh điều gì? ( 
[image: image7.wmf]ABMECM

D=D

).

    - Để chứng minh ( 
[image: image8.wmf]ABMECM

D=D

) ta đã có những điều kiện nào?( Bám vào giả thiết).

    - Từ đó giáo viên đưa ra sơ đồ chứng minh và yêu cầu học sinh thực hiện bước 4,5.                           

AB = CE


[image: image9.wmf]ABMECM

D=D



AM = ME     
[image: image10.wmf]·

·

AMBCME

=

    BM = MC
                    ( M là trung điểm BC) ( đối đỉnh)         ( GT)

 b, Chứng minh AC // BE 

Để chứng minh hai đường thẳng song song ta dựa vào các dấu hiệu nào? ( Học sinh nêu các dấu hiệu – giáo viên hướng cho học sinh nên sử dụng cặp góc so le trong bằng nhau).

Để chứng minh AC// BE ta chứng minh cặp góc nào bằng nhau?

Để chứng minh cặp góc đó bằng nhau ta chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

Hai tam giác trên đã bằng nhau chưa? Tại sao?

Từ đó giáo viên đưa ra sơ đồ chứng minh và yêu cầu hs thực hiện các bước còn lại.

AC//BE


[image: image11.wmf]·

·

CAEBEA

=

  ( hoặc 
[image: image12.wmf]·
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ACBCBE

=

)
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                                AM = ME      
[image: image14.wmf]·

·

AMCBME

=

      BM = MC

                   ( M là trung điểm BC)  ( đối đỉnh)          ( GT)

Sau đó học sinh thực hiện bước 4,5

Bài tập phát triển:

1. Nếu AM=
[image: image15.wmf]1

2

BC

. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

2. Chứng minh AC = BE.

3. Chứng minh AB // CE.

Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng BC. Gọi I là trung điểm của BC. Trên đường trung trực của BC lấy điểm A (A khác I)

 1.Chứng minh 
[image: image16.wmf]D

AIB = 
[image: image17.wmf]D

AIC.

Kẻ IH vuông góc với AB, kẻ IK vuông góc với AC.

 2.Chứng minh 
[image: image18.wmf]D

AHK cân.

 3.Chứng minh HK // BC

Hướng dẫn tìm lời giải: 

1. Chứng minh 
[image: image19.wmf]D

AIB = 
[image: image20.wmf]D

AIC. 

? 
[image: image21.wmf]D

AIB và 
[image: image22.wmf]D

AIC đã có những yếu tố nào bằng nhau .                  

? Ta chứng minh 
[image: image23.wmf]D

AIB = 
[image: image24.wmf]D

AIC trong trường hợp nào?. chúng minh tố nào bằng nhau

                               































































 

 * Sơ đồ chứng minh           
[image: image25.wmf]D

AIB = 
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AIC.

              
[image: image27.wmf]·
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AIBAIC

==

          AI: cạnh chung       IB = IC

   (AI là trung trực của BC)                                  (I là trung điểm BC)

2. a) Chứng minh 
[image: image28.wmf]D

AHK cân? Để chứng minh 
[image: image29.wmf]D

AHK cân ta cần chứng minh điều gì ( hai cạnh bên bằng nhau, hoặc hai góc ở đáy bằng nhau)

? Để chứng minh hai cạnh bằng nhau hoặc hai góc bằng nhau ta quy về chứng minh điều gì (Hai tam giác bằng nhau).

? Hai tam giác này đã đủ điều kiện để bằng nhau chưa? Và bằng nhau trong trường hợp nào. 

 * Sơ đồ chứng minh:                 
[image: image30.wmf]D

AHK cân. 

                                                
AH = AK  ( hoặc 
[image: image31.wmf]·

·

AHKAKH

=
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AIH = 
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AIK
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    AI là cạnh chung    
[image: image35.wmf]·
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IAHIAK

=

 (
[image: image36.wmf]D

AIB = 
[image: image37.wmf]D

AIC)

b. Chứng minh: HK//BC  

? Để chứng minh  HK // BC ta cần chứng minh hai góc nào bằng nhau.

? Hai góc đấy ở nằm ở vị trí nào.

* Sơ đồ chứng minh:                       HK//BC
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  (2 góc đồng vị)
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                                    (
[image: image42.wmf]D

ABC cân tại A)    ( 
[image: image43.wmf]D

AHK cân tại A)

  Bài tập phát triển:

 1.  Chứng minh AI là tia phân giác của góc BAC ( Hỏi sau chứng minh câu 1)

 2.  Chứng minh AI vuông góc HK (Hỏi sau chứng minh câu hỏi 1 hoặc câu 2a)

 3.  Chứng minh BK = CH ( Hỏi sau chứng minh câu 2)

 4. Nếu đề không yêu cầu chứng minh câu 1 chỉ yêu cầu làm câu 2 ta sẽ làm 

thế nào?

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC, K là trung điểm của BC. 

Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B 

kẻ Ax vuông góc với AC và lấy M 
[image: image44.wmf]Î

 Ax sao cho 

AM = AC. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 

AB không chứa điểm C kẻ Ay vuông góc với AB và 

lấy N thuộc Ay sao cho AN = AB. Lấy P trên tia đốicủa tia KA sao cho 

AK = KP. CMR:

a, AC// BP

b, 
[image: image45.wmf]AMNBPA

D=D


c, AK 
[image: image46.wmf]^

MN.

Hướng dẫn tìm lời giải: 

a, ? Để chứng minh AC // BP ta phải chứng minh

 điều gì.

? Để chứng minh tam giác AKC bằng tam giác PKB ta dựa vào trường hợp nào.
b,  ? GV: 
[image: image47.wmf]AMN

D

 và 
[image: image48.wmf]BPA

D

  đã có những yếu tố nào

 bằng nhau? (c-c-c)

     ? Ta sẽ  chứng minh 
[image: image49.wmf]AMNBPA

D=D

 theo trường hợp 

nào? Khi đó cần CM thêm điều kiện gì? (
[image: image50.wmf]·

·

MANABP

=

)

     ? Góc MAN và góc BAC có quan hệ gì với nhau? 

(bù nhau)

Vậy để chứng minh: 
[image: image51.wmf]·

·

MANABP

=

  ta phải chứng minh điều gì?

(Góc ABP và góc BAC bù nhau)

     ? Ta chứng minh được góc ABP và góc BAC bù nhau dựa vào yếu tố nào? (AC//BP)

- Sơ đồ chứng minh:                   
[image: image52.wmf]AMNBPA

D=D

    


                         AM = AC             
[image: image53.wmf]·
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MANABP

=

           NA = AP
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·

MANBAC

+

  =   
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 (Bù nhau)        
[image: image57.wmf]·

·

0

180

ABPBAC

+=



                                                                                  AC// BP 
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CAKBPK
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                                                                                 ( AKC = ( PKB ( c-g-c)

                                                                    AK = PK      
[image: image59.wmf]·
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AKCPKB

=

      CK = BK

                                                  ( M là trung điểm BC)      ( đối đỉnh)       ( GT)

c, Giáo viên hướng dẫn học sinh chứng minh câu c, bằng hệ thống câu hỏi như sau:

 ?  Muốn chứng minh hai đường thẳng vuông góc ta dựa vào các dấu hiệu nào

 ( Học sinh nhớ lại các dấu hiệu đã học )

 - Giáo viên hướng cho học sinh sử dụng dấu hiệu hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc vuông).

 - Nếu gọi H là giao điểm của AK và MN thì để chứng minh AK 
[image: image60.wmf]^

MN ta phải chỉ ra điều gì? ( 
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 hoặc 
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Hãy chỉ ra các cách chứng minh 
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 (HS nêu: 
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 hoặc 
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). 

Giáo viên hướng dẫn để học sinh chọn cách chứng minh 
[image: image66.wmf]µ
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Tính 
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  ( = 900).

Vậy để chứng tỏ 
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ta phải chỉ ra được góc N và góc A2 có quan hệ gì với nhau? ( bằng nhau). Chứng minh được vì: 
[image: image69.wmf]AMNACB

D=D
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* Sơ đồ chứng minh:                  AK(MN
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  ( câu b)

Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày lời giải bài toán trên theo hướng ngược lại.

Bài tập phát triển:

1. Nếu AP = BC chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

2. Chứng minh 
[image: image73.wmf]AMNBPACAP

D=D=D


Ví dụ 4. Cho tam giác ABC, các điểm D, E lần lượt là trung điểm của  các cạnh AB, AC. Trên đường thẳng DE lấy điểm F sao cho E là trung điểm của DF. Chứng minh rằng:

a, BD=CF

b, DE//BC , DE =  
[image: image74.wmf]1

2

BC

  

Hướng dẫn tìm lời giải :                                           

a, * Sơ đồ chứng minh.

                                                 BD=CF

                                                AD = CF 

                           

                                            
[image: image75.wmf]ADECFE

D=D


                         AE = EC           
[image: image76.wmf]·

·

CE

AEDF

=

      DE = EF

           ( E là trung điểmAC)     ( Đối đỉnh)      (E là trung điểm DF)

b) Cách1:  DE//BC
[image: image77.wmf]·
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    Cách 2:  DE//BC 
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(Chứng minh được từ giả thiết và phần a.)

* Chứng minh :   
[image: image79.wmf]111
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Bài tập phát triển: 

1. Chứng minh rằng đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác song song với cạnh còn lại và có độ dài bằng nửa cạnh ấy.

2. Gọi N là trung điểm của BC (N thuộc BC).Chứng minh rằng NE //AB và 

EN = 
[image: image80.wmf]1
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GV: Tương tự hãy nêu mối quan hệ giữa DN và AC

Qua bài toán trên ta có thể rút ra được kết luận gì?

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.

Sau khi sử dụng sơ đồ phân tích đi lên trong chứng minh hình học 7 tôi nhận thấy:

- Đối với bản thân: Nhận thấy tầm quan trọng của việc dạy học không chỉ đưa ra đáp án mà còn phải đưa ra phương pháp suy nghĩ, hướng cho học sinh đi vào mục đích của bài toán ( thể hiện SĐCM). Sau mỗi dạng bài tập cần đưa ra các bài toán tương tự để học sinh tự làm nhằm kiểm tra mức độ tiếp thu của học sinh.

- Đối với học sinh: Phần lớn các em đã biết cách tìm ra con đường chứng minh một bài hình và các em đã yêu thích việc học hình hơn trước. Học sinh không còn thụ động chờ đợi giáo viên giải như trước nữa. Một số em đã sử dụng thành thạo sơ đồ phân tích đi lên để từ đó dẫn dắt chứng minh một bài hình. Và các em cũng đã nhận ra rằng khi giải bài tập bằng phương pháp phân tích đi lên thì việc lập được sơ đồ chứng minh là đã thành công được một nửa, phần việc còn lại là bằng phương pháp tổng hợp sắp xếp các bước theo một trình tự logic, trong đó mỗi bước lại có các căn cứ, luận chứng . 

Sau khi áp dụng tiến hành khảo sát trên lớp 7C ở trường THCS Hoành Sơn ban đầu cho kết quả như sau:
[image: image81.wmf]
+ Kết quả trắc nghiệm tâm lí của học sinh:

	
	Lớp
	Sĩ số
	Số HS rất thích môn hình học
	Tỉ lệ

(%)
	Số HS thích môn hình học
	Tỉ lệ

(%)
	Số HS chưa thích
	Tỉ lệ

(%)

	Đầu năm
	7A3
	42
	8
	19
	5
	12
	29
	69

	Cuối HK1
	7A3
	42
	18
	43
	10
	24
	14
	33


+ Kết quả khảo sát chất lượng bài hình 45 phút đầu năm và và 90 phút cuối học kì 1 của năm học 2020 -2021

	
	Lớp
	Sĩ số
	Chất lượng

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu - kém

	
	
	
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)

	Đầu năm 
	7A3
	42
	0
	0
	5
	11.9
	29
	69
	8
	19.1

	Cuối HK1
	7A3
	42
	1
	2.4
	20
	47.6
	17
	40.5
	4
	9.5


- Đối với đồng nghiệp và nhà trường: Sau các tiết dự giờ thăm lớp mà tôi dạy thì đồng nghiệp tôi nhận thấy phương pháp phân tích đi lên có tác dụng gợi mở, tác động mạnh đến tư duy của HS (bao gồm tư duy phân tích và tư duy tổng hợp),và nhận thấy các em học môn hình hứng thú hơn, tích cực xây dựng bài hơn, thông qua phương pháp này giúp các em hệ thống và nhớ được các kiến thức liên quan đã học trước đó, trong quá trình giải bài tập các em vừa đi tìm đáp số vừa có dịp “hồi tưởng” lại những kiến thức mình đã học mà có khi không nhớ hết.

PHẦN III:  KẾT LUẬN VÀ  KIẾN NGHỊ.

3.1. Kết luận

Sử dụng phương pháp tư duy hình học bằng phương pháp sơ đồ phân tích đi lên giúp giáo viên dễ dàng trong việc hướng dẫn giải quyết một bài toán một cách lô gíc, lại còn đưa đến cho học sinh tự học một cách chủ động sáng tạo tìm ra con đường chứng minh một bài hình học. Điều này cho phép tôi khẳng định sử dụng sơ đồ phân tích đi lên trong chứng minh hình học 7 là một phương pháp hữu hiệu trong dạy học hình học 7. Song dạy học không có phương pháp và công cụ nào vạn năng nên đây chỉ là một kinh nghiệm nhỏ của bản thân rất mong được các bạn đọc, đồng nghiệp giúp đỡ và tìm ra nhiều phương pháp dạy học hay để ngày càng đưa chất lượng giáo dục đi lên.

Qua đó rèn kĩ năng phân tích tổng hợp, tư duy lôgíc và kĩ năng trình bày bài giải. Đối với học sinh lớp 7 kĩ năng trên sẽ từng bước được hoàn thiện dần về sau và ở các lớp trên.

Khi viết đề tài này tôi đã cố gắng nghiên cứu lí luận, căn cứ nội dung chương trình và thực trạng về thầy và trò của trường THCS Hoành Sơn , đã có những thành công khi áp dụng trong thực tế, song do năng lực còn hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, chắc chắn rằng đề tài sẽ có  thiếu sót. Mong các thầy cô giáo, các anh chị em đồng nghiệp tham gia góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn .
3.2. Kiến nghị và đề xuất.

Để sáng kiến kinh nghiệm của tôi viết thật sự có tác dụng đối với nhiều cán bộ giáo viên đang giảng dạy.Tôi có một số đề xuất sau:

- Thư viện cần tăng cường bổ sung thêm các sách tham khảo, nhất là các tài liệu về đổi mới phương pháp giảng dạy, các tập san chuyên ngành, các tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tôi xin cam đoan đây là đề tài của mình viết không sao chép của người khác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Các tài liệu tham khảo

1. Sách giáo khoa, sách giáo viên toán 7.
2. Các dạng toán và phương pháp giải toán 7. 

3. Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học cơ sở môn Toán.

4. Nâng cao và phát triển toán 7.

* Phụ lục.

  - Trung học cơ sở : “THCS”.

  - Sáng kiến kinh nghiệm: “SKKN”.

  - Sơ đồ chứng minh: “SĐCM”.

  - Giả thiết- Kết luận: “GT – KL”.

  - Chứng minh: “CM”.
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